KHBD: Ngữ Văn 9- KNTT 

	Ngày soạn: 13/12/2025
Ngày dạy: 16/12/2025
	 Tiết 58: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	- Hệ thống được các kiến thức về loại, thể loại văn bản đọc; tiếng Việt; kiểu bài viết; kiểu bài nói và nghe đã học trong học kì I.
- Vận dụng được các kiến thức đã học, kĩ năng đã rèn luyện để giải quyết các bài tập tổng hợp.

	II. PHẨM CHẤT
- Trân trọng những giá trị văn học.
- Ý thức ôn tập nghiêm túc.



B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
 1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
 Trả lời các câu hỏi phần Nội dung ôn tập học kì I (Tr 142-145/SGK) vào vở soạn bài.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Cao Hiền - 0982314438 - Trường THCS Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi kiến thức nền để học sinh bước vào giờ ôn tập hiệu quả.
b. Nội dung hoạt động: HS tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
2. HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KÌ I
a) Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức học kì I: Hệ thống kiến thức về văn bản,  viết, nói và nghe, về tiếng Việt đã học
b) Nội dung hoạt động: Thực hiện hoạt động nhóm
c) Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thiện của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện hoạt động:
Câu 2: (SHS/tr 142): Nêu sự khác biệt giữa thể loại truyện truyền kì và truyện thơ Nôm trên một số tiêu chí: chữ viết được sử dụng, các loại nhân vật được miêu tả, đặc điểm ngôn ngữ.
Gợi ý
Phiếu học tập 02 - Câu hỏi 2 (SHS/tr 142)
	Điểm khác biệt
	Truyện truyền kì
	Truyện thơ Nôm

	Chữ viết
	- Chủ yếu viết bằng chữ Hán.
- Đến đầu thế kỉ XX, được sáng tác bằng chữ quốc ngữ.
	Viết bằng chữ Nôm.

	Nhân vật
	- Thế giới nhân vật đa dạng, nổi bật nhất là ba nhóm: thần tiên, người trần, yêu quái.
- Đặc điểm nhân vật: thường có những nét kì lạ về nguồn gốc ra đời, ngoại hình hay năng lực siêu nhân.
	- Ít khi xuất hiện nhân vật kỳ ảo.
- Nhân vật chính thường là những chàng trai, cô gái có vẻ đẹp toàn diện nhưng cuộc sống thường gặp nhiều trắc trở.


	Ngôn ngữ
	- Ngôn ngữ văn xuôi.
- Sử dụng nhiều điển cố, điển tích
	- Ngôn ngữ thơ (chủ yếu là thơ lúc bát)
- Ngôn ngữ giản dị, gần với lời ăn tiếng nói của nhân dân, nhưng cũng giàu tính ước lệ, sử dụng nhiều điển tích, điển cố.


Câu 3: (Trang 142/ SHS): Không khí lịch sử, bối cảnh xã hội xuất hiện trong một số truyện truyền kì hoặc truyện thơ Nôm có giúp ích gì cho việc đọc hiểu tác phẩm không? Vì sao?
Gợi ý
 - Không khí lịch sử, bối cảnh xã hội xuất hiện trong truyện truyền kì và truyện thơ Nôm đóng vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu tác phẩm.
- Bởi vì: Không khí lịch sử và bối cảnh xã hội là bức tranh nền bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm. Nhờ có sự hiểu biết về bối cảnh này, người đọc có thể hình dung rõ nét hơn về thời đại mà tác phẩm được sáng tác, từ đó có cơ sở để đánh giá về giá trị hiện thực của tác phẩm và cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Câu 4: (Trang 142/ SHS): Trong học kì I, em đã được học những kiến thức tiếng Việt mới nào? Nêu những khái niệm cần nắm vững để giải quyết bài tập ở các bài học.
Gợi ý
Phiếu học tập 03 – Câu hỏi 4 (SHS/tr 142)
	STT
	Kiến thức tiếng Việt mới
	Khái niệm cần nắm vững

	1
	Điển tích, điển cố
	- Điển tích là câu chuyện trong sách xưa, được dẫn lại một cách cô đúc trong văn bản của các tác giả đời sau.- Điển cố là sự việc hay câu chữ trong sách xưa, được dẫn lại trong văn bản của các tác giả đời sau.

	2
	Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn

	- Các yếu tố Hán Việt đồng âm: đồng âm (cùng cách đọc, cách viết trong tiếng Việt hiện đại) nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.- Các yếu tố Hán Việt gần âm: gần nhau về cách đọc, cách viết trong tiếng Việt hiện đại, nhưng nghĩa khác nhau.

	3
	Biện pháp tu từ chơi chữ
	Chơi chữ là biện pháp tu từ vận dụng các đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa của từ ngữ một cách khéo léo nhằm đem lại những liên tưởng bất ngờ, thú vị cho người đọc (người nghe). 

	4
	Biện pháp tu từ điệp vần, điệp thanh
	- Điệp thanh là biện pháp tu từ ngữ âm, tạo nên bằng cách lặp lại thanh điệu cùng loại (thanh bằng hoặc thanh trắc) nhằm tăng tính nhạc, nâng cao hiệu quả diễn đạt.
- Điệp vần là biện pháp tu từ ngữ âm, sử dụng những âm tiết có vần giống nhau, nhằm tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng, tăng tính nhạc để biểu đạt cảm xúc của người viết (người nói), đồng thời gây ấn tượng thẩm mĩ cho người đọc (người nghe).

	5
	Chữ Nôm và chữ quốc ngữ
	- Chữ Nôm: Chữ Nôm là hệ thống chữ viết căn bản theo nguyên tắc ghi âm (ghi âm tiết).
- Chữ quốc ngữ: Chữ quốc ngữ là hệ thống chữ viết ghi âm, dùng các con chữ trong chữ viết Latinh để ghi tiếng Việt; giữa chữ và âm, giữa cách viết và cách đọc có sự tương ứng.



Câu 5: (Trang 142/ SHS): Qua việc thực hiện các bài viết trong học kì I, em hãy nêu những điểm khác nhau trong việc sử dụng lí lẽ và bằng chứng ở kiểu bài nghị luận xã hội và kiểu bài nghị luận văn học.
Gợi ý
Phiếu học tập 04 - Câu hỏi 5 (SHS/tr 142)
	Điểm khác nhau
	Kiểu bài nghị luận xã hội
	Kiểu bài nghị luận văn học

	Lí lẽ
	· Là những kiến giải của người viết về các vấn đề, sự việc, hiện tượng đời sống.

	- Là kiến giải của người viết về các vấn đề trong lĩnh vực văn học (tác phẩm văn học thuộc các thể loại, phong cách của tác giả, trào lưu văn học).


	Bằng chứng
	 Bằng chứng trong bài văn NLXH là con người, sự việc xảy ra trong đời sống, mang tính xác thực, có thể kiểm chứng.
	Bằng chứng trong bài văn NLVH là các chi tiết, sự việc, nhân vật, câu thơ, câu văn, từ ngữ,..trong tác phẩm văn học và ý kiến của các nhà nghiên cứu về tác phẩm.



Câu 6 (Trang 142/ SHS): Nêu những nét giống nhau và khác nhau giữa kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề và kiểu bài thảo luận về một vấn đề (lấy ví dụ từ các bài nói và nge đã thực hiện để minh hoạ).
Gợi ý
Phiếu học tập 06 - Câu hỏi 6 (SHS/tr 142)
	So sánh
	Kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề
	Kiểu bài thảo luận về một vấn đề

	Giống nhau
	- Người nói đều đưa ra ý kiến của bản thân để làm sáng tỏ vấn đề, để từ đó hiểu đúng vấn đề, thấy được ý nghĩa của vấn đề với đời sống và có thái độ, hành động phù hợp.
- Khi trình bày bài nói, có thể kết hợp ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ.

	Khác nhau
	Người nói phát biểu bài nói độc lập trước tập thể lớp; người nghe theo dõi nội dung bài nói và trao đổi lại sau khi người nói kết thúc bài nói.
	- Người nói sẽ trình bày  ý kiến bản thân trong nhóm nhỏ dưới sự điều hành của người chủ trì (nhóm trưởng)
- Sẽ có nhiều ý kiến của nhiều người để cùng nhau thảo luận về vấn đề.
- Người nói và người nghe luân phiên thay đổi lượt lời, đổi vai trong buổi thảo luận.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã hình thành từ các hoạt động đọc, viết, nói và nghe để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.
b. Nội dung: Luyện đề tổng hợp
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*Trước tiết ôn tập: 
 - GV chia lớp thành 04 nhóm
 - Yêu cầu: HS phải giải quyết các nhiệm vụ trong hai phiếu học tập 01, 02 (SGK) ở nhà theo nhóm.
+ Nhóm 1, 2: Thực hành Phiếu học tập số 01
+ Nhóm 3, 4: Thực hành Phiếu học tập số 02
* Trong tiết ôn tập tại lớp:  GV yêu cầu HS đại diện các nhóm trình bày. Tổ chức cho các nhóm thảo luận, đi đến thống nhất phương án giải quyết các câu hỏi trong phiếu học tập.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
 HS thảo luận nhóm, hoàn thành các PHT trước tiết học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GỢI Ý SẢN PHẨM PHIẾU HỌC TẬP Ở SGK
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01



1. ĐỌC
* Đọc văn bản Khóc Dương Khuê (trích, Nguyễn Khuyến)
 Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	B
	D
	C


Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Trong đoạn trích, tác giả đã thể hiện nhiều cung bậc tâm trạng:
- Vui mừng vì ở lần gặp ba năm trước, thấy tinh thần của người bạn già vẫn ổn.
- Đau đớn rụng rời khi nghe tin bạn mất.
- Cảm thấy cô độc vì mất đi người bạn tri âm tri kỉ.
- Nén nỗi đau vào lòng vì không biết san sẻ cùng ai.
Câu 2: Những biểu hiện tình cảm sâu nặng giữa tác giả và người bạn:
- Quan tâm, hỏi han nhau khi gặp gỡ, vui vì bạn tuy đã già mà tinh hần vẫn chưa có chuyện gì đáng lo.
- Đau đớn, hụt hẫng khi biết tin bạn mất.
- Khi không còn người tri âm, chẳng màng đến cả những thú vui tao nhã.
- Bộc lộ nỗi nhớ thương sâu sắc trước nghịch cảnh kẻ mất người còn.
Câu 3: Các từ láy và hiệu quả của việc sử dụng từ láy trong đoạn trích:
- Vội vàng (Vội vàng sao đã mải lên tiên): Từ láy này thường dùng để nói về sự gấp gáp trong hành động. Ở đây được dùng để làm nổi bật ý: cái chết của bạn đột ngột đến vô lí.
- Đắn đo (Câu thơ nghĩ đắn đo không viết): làm thơ là bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên khi trong lòng có cảm hứng mãnh liệt, vậy mà giờ đây tác giả có sự cân nhắc giữa làm và không làm, chứng tỏ tin bạn mất đã chi phối sâu sắc mọi hoạt động trong lòng của nhà thơ.
- Hững hờ (Giường kia treo cũng hững hờ):  cả câu thơ vốn nhắc điển tích nói về sự yêu quý, trân trọng đối với bạn của Trần Phồn thời Hậu Hán ở Trung Quốc; dùng từ hững hờ gắn với điển này, câu thơ hàm ý rằng, những điều dành cho nhau xưa nay ấm áp là thế, giờ đây khi bạn mất rồi, mọi thứ trở nên lạnh nhạt, không còn ý nghĩa.
- Chứa chan (Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan): tuổi già, không còn sức, đến nước mắt cũng chỉ “như sương”, nhưng không cần “ép” thì nó vẫn ứa ra tự nhiên, dù chẳng “chứa chan” thì tình cảm vẫn vô cùng sâu đậm.
Câu 4: Khi đọc VB, cần xem cước chú để biết những câu thơ nào có dùng điển tích. Đó là cước chú (3) giải thích điển tích trong câu thơ “Giường kia treo cũng hững hờ”; cước hú (4) giải thích điển tích “Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”. Hai điến tích này đều cùng chỉ trạng thái tinh thần của nhà thơ khi nghe tin bạn thân mất. Nguyễn Khuyến dùng điển tích rất sáng tạo khiến cho câu thơ hàm súc, trang nhã, mang màu sắc cổ điển nhưng vẫn không làm mất đi tính biểu cảm tinh tế, mới mẻ.
Câu 5:
- Phép điệp được sử dụng trong các câu thơ: 
+ Điệp từ: không viết – viết đưa ai; không có – không mua – không tiền – không viết
+ Điệp cấu trúc: giường kia treo cũng – đàn kia gẩy cũng
- Tác dụng của phép điệp trong các câu thơ:
+ Nhấn mạnh cảm giác trống vắng và lạnh lẽo trong lòng như thế như xoáy vào lòng người.
+ Tăng liên kết khiến các câu thơ như cứ vấn vít, xoắn quyện lấy nhau; tạo ra giọng điệu ảo não trong đoạn thơ.
2. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn phân tích trích đoạn bài thơ Khóc Dương Khuê ở phần Đọc.
Gợi ý
1. Mở bài
	Tình bạn là một trong số nhưng đề tài có từ lâu đời trong lịch sử văn học Việt Nam. Bài thơ Khóc Dương Khuê của nhà thơ Nguyễn Khuyến được xếp vào hàng những tác phẩm xuất sắc nhất viết về đề tài tình bạn. Tác phẩm là dòng cảm xúc của nhà thơ đau xót khôn nguôi của tác giả khi hay tin người bạn tri âm tri kỉ qua đời. Đặc biệt, tình bạn sâu sắc cùng tâm trạng của tác giả được thể hiện rõ nét qua đoạn trích sau:
[...] Bác già tôi cũng già rồi
[...]
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
2. Thân bài: 
*Khái quát:
  - Dương Khuê là bạn đồng khoa với Nguyễn Khuyến tại khoa thi Hương năm 1864. Dương Khuê đỗ tiến sĩ, làm quan to, để lại nhiều bài thơ hát nói tuyệt bút. Từ bạn đồng khoa đã phát triển thành bạn tri âm tri kỉ nên Nguyễn Khuyến mới có thơ khóc bạn cảm động và tha thiết như vậy khi hay tin bạn qua đời. 
- Bài "Khóc Dương Khuê" lúc đầu viết bằng chữ Hán (Văn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng thư), sau đó được chính Nguyễn Khuyến dịch ra chữ Nôm và bản chữ Nôm lại có phần phổ biến hơn bản chữ Hán. Có thể xem đây cũng là một bài văn tế được viết bằng thể thơ song thất lục bát, giọng thơ réo rắt thấm đầy lệ, gồm có 38 câu thơ.
- Đoạn trích phần sau tác phẩm đã bộc lỗ sâu sắc tâm trạng đau buồn, hụt hẫng của nhà thơ khi nghe tin bạn mất.
*Phân tích đoạn trích:
Luận điểm 1: Phân tích nội dung chủ đề của đoạn trích
· Trước tiên, những dòng thơ đầu đã tái hiện lại cuộc gặp lần cuối cùng của nhà thơ với bạn trong hồi tưởng của nhà thơ: 
Bác già, tôi cũng già rồi
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng Bác vẫn tinh thần chưa can.
Tác giả nuối tiếc vì lí do tuổi già, sức khỏe yếu đi nhiều nên không thể thường xuyên gặp bạn. Tác giả bày tỏ vui mừng vì ở lần gặp ba năm trước, thấy tinh thần của người bạn già vẫn ổn. Những chia sẻ trên cho thấy một tình bạn lâu bền, sâu sắc, thuỷ chung và vô cùng thắm thiết. 
- Đoạn thơ cuối đã diễn tả thật cảm động nỗi đau mất bạn cùng nỗi hụt hẫng, chơi vơi khi đối diện với hiện thực phũ phàng:
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác, 
[...]
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan.
+ Giọng thơ kể lể, tự tình. Trong lời than thấm đầy lệ. Các tiếng “tôi” và “bác” xuất hiện nhiều lần trong đoạn thơ như hai linh hồn đang nương tựa vào nhau; nỗi đau buồn như được nhân lên gấp bội.
+  Nỗi đau đớn, trống vắng khi bạn mất:
 ++ Chân tay rụng rời khi nghe tin bạn mất
 ++ Rượu ngon không có bạn hiền
 ++ Câu thơ hay không có người bình luận
 ++ Đàn kia gảy cũng không ai thấu hiểu
=> Mất bạn, nhà thơ trở nên cô đơn: rượu không muốn uống, thơ không muốn làm, đàn không gảy,...
+ Kết cấu trùng điệp, điệp ngữ: “không có, không mua, không phải” (điệp từ “không” 5 lần) => cảm giác nức nở, sự trống vắng đến nghẹn ngào, chua xót.
+ Sử dụng điển tích Trung Quốc giường kia, đàn kia nói về tình bạn giữa Trần Phồn – Từ Trĩ, Bá Nha – Chung Tử Kì. Qua đó, tác giả muốn thể diễn tả tình bạn tri âm, tri kỉ gắn bó keo sơn bền chặt, cùng nỗi trống vắng, hụt hẫng khi bạn không còn.
- Từ “đàn” đầu câu láy lại cuối câu: trạng thái ngẩn ngơ chuyển sang thống thiết, tình cảm như đợt sóng trào dâng.
- Sự tinh tế ở hai câu thơ cuối “Tuổi già... chứa chan" cho thấy nhà thơ tuổi già không còn nước mắt để khóc bạn, nhưng kì thực câu thơ đầm đìa nước mắt.
Luận điểm 2: Phân tích một số đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Thể thơ song thất lục bát với quy định rất chặt chẽ về vần, về nhịp. 
+ Vần chân xen vần lưng, vần trắc xen lẫn vần bằng. 
+ Nhịp thơ của cặp câu song thất chủ yếu nhịp lẻ trước chẵn sau (3/4).
+ Đặc biệt, thể thơ song thất lục bát rất phù hợp với việc biểu đạt nội dung của đoạn thơ. Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi, trống vắng, hụt hẫng khi nhà thơ mất đi người bạn tri âm tri kỉ.
- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ gần gũi, quen thuộc mà giàu giá trị biểu cảm. Sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ như điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, dùng điển tích, nói giảm nói tránh,.... Tất cả đã diễn tả sâu sắc, thấm thía nỗi niềm của nhà thơ trước sự ra đi của bạn.
* Đánh giá; liên hệ, mở rộng:
- Khái quát về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích: Bằng tài năng kiệt xuất, Nguyễn Khuyến đã để lại cho hậu thế một bài thơ khóc bạn chan chứa nước mắt, qua những lời diễn đạt chân tình thống thiết. Đoạn trích đã thể hiện thật sâu sắc nỗi đau đớn, tiếc thương của nhà thơ trước sự ra đi của bạn. Qua đoạn trích, ta thấy được tình bạn cao quý của tác giả đối với người bạn tri kỉ lâu năm của mình.
- Liên hệ mở rộng: Trong thơ Việt Nam đã có rất nhiều bài thơ hay thể hiện tình cảm đẹp đẽ chân thành. Cùng viết về đề tài này, cụ Tam nguyên Yên Đổ còn có nhiều bài thơ khác như Bạn đến chơi nhà, Gửi bác Châu Cầu, Gửi thăm quan Thượng Thư họ Dượng. Những vần thơ của Nguyễn Khuyến đã thể hiện thật chân thành, giản dị về tình bạn trọng tình cảm hơn vật chất, đến với nhau vì chữ tình. Tình bạn trong thơ Nguyễn Khuyến thật trong sáng và cao đẹp, hoàn toàn trái ngược với thái độ “Còn bạc còn tiền còn đệ tử – Hết cơm hết rượu hết ông tôi” mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịch liệt lên án.
 3. Kết bài: Khái quát giá trị bài thơ và nêu tác động của bài thơ này đối với cá nhân người viết.
	 Đoạn trích trong bài thơ Khóc Dương Khuê thể hiện một tình bạn đẹp và cảm động của nhà nho thuở trước. Sau một thế kỉ, chúng ta vẫn thấy bùi ngùi xúc động khi đọc bài thơ này. Nguyễn Khuyến khóc bạn cũng là khóc cho một thế hệ nhà nho và cũng là tự khóc cho minh: “Ai chẳng biết chán đời là phải”...
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Thảo luận về vai trò của tình bạn trong cuộc sống.
a. Chuẩn bị nội dung để thảo luận về đề tài trên.
b. Tập luyện thảo luận trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị.
Gợi ý
*GV là người điều hành thảo luận. Các nhóm tiến hành thảo luận trong nhóm nhỏ; sau đó cử đại diện báo cáo sản phẩm trước lớp.
*Các ý kiến phát biểu cần tập trung làm rõ vấn đề thảo luận, cần thể hiện thái độ tôn trọng của các thành viên khác. 
*Gợi ý một số ý kiến thảo luận: Vai trò của tình bạn trong cuộc sống:
- Tình bạn là tình cảm khăng khít, gắn bó giữa hai con người. Tình bạn chân chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta.
- Vai trò của tình bạn trong cuộc sống:
+ Tình bạn giúp ta có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách: Một người bạn tốt sẽ luôn bên ta lúc ta buồn, chia sẻ những buồn vui, khó khăn với ta.
+ Tình bạn giúp ta hoàn thiện nhân cách: Một người bạn tốt cũng giống như một tấm gương tốt để ta nhìn vào học tập rèn luyện và phấn đấu, học những điều tốt của bạn và rút kinh nghiệm những thứ chưa tốt, dần dần sẽ giúp ta hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện bản thân.
+ Nhờ tình bạn, ta trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn trong cuộc sống
+ Tình bạn giúp ta cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng ý nghĩa: Tình bạn mang lại sức mạnh tinh thần vô hạn cho chúng ta. Những người bạn tốt sẽ làm cho cuộc sống của ta thêm phong phú, tràn đầy tình yêu thương; giúp ta vơi bớt đi nỗi cô đơn. Thiếu bạn bè, cuộc sống trở nên cô đơn và khó khăn hơn.
…
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1. ĐỌC
 Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	A
	D
	B


Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Có thể xem văn bản Một nét nổi bật trong sáng tác của Nam Cao thuộc loại văn bản nghị luận văn học vì:
· Luận đề của VB: Vấn đề nhân vật trong truyện của Nam Cao.
· Các luận điểm:
 + Sở trường của Nam Cao trong xây dựng nhân vật: miêu tả ngoại hình và khắc họa tính cách, nội tâm nhân vật.
+ Đặc điểm thế giới nhân vật trong truyện Nam Cao.
+ Cái nhìn đối với đời sống và tấm lòng đối với con người của Nam Cao thể hiện qua hệ thống nhân vật.
· Các luận điểm đều được làm sáng tỏ bởi lí lẽ và bằng chứng lấy từ tác phẩm của Nam Cao.
 Câu 2: Nhận xét về cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng của tác giả trong văn bản:
* Nhận xét về lí lẽ được sử dụng trong văn bản: 
- Các lí lẽ mà người viết đưa ra: Nam Cao thật ra không miêu tả các thành phần xã hội, mà đi sâu vào các số phận, các kiếp người; các nhân vật của Nam Cao tô đậm thêm bộ mặt cùng quẫn, mất nhân tính của xã hội; thông thường, một tài năng tiểu thuyết thì sức mạnh tập trung ở hình tượng nhân vật; truyện của Nam Cao có sự kết hợp giữa năng lực quan sát, miêu tả với giọng trữ tình kín đáo, thiết tha,..
- Nhận xét: Các lí lẽ nêu trên là những nhận định rất có lí của người viết trên cơ sở vốn kiến thức về bối cảnh văn học, về thể loại truyện cũng như khả năng cảm thụ các tác phẩm của Nam Cao.
* Nhận xét về bằng chứng được sử dụng trong VB:
- Các bằng chứng trong VB:
+ Các bằng chứng làm nổi bật sự mới mẻ của truyện Nam Cao, không chỉ trong thời đại nhà văn sống và sáng tác mà còn cả với thời đại ngày nay: Đó là Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mòn – những truyện vào loại xuất sắc nhất của Nam Cao.
+ Bằng chứng về một tác phẩm xây dựng nhân vật có những điểm đặc biệt: Nghèo, Dì Hảo, Lão Hạc, Một bữa no, Từ ngày mẹ chết, Ở hiền,...
+ Bằng chứng về các nhân vật trí thức thường băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống, về giá trị làm người: Điền (Trăng sáng), Hộ (Đời thừa), Lộc  (Truyện người hàng xóm), Thứ (Sống mòn),...
+ Bằng chứng về những nhân vật khiến người đọc không thể nào quên được: Chí Phèo, Thị Nở, lão Hạc, Thứ,...
· Nhận xét: Các bằng chứng gắn với luận điểm được triển khai, góp phần củng cố lí lẽ, tăng thêm tính thuyết phục cho luận điểm.
Câu 3: Sự thành công của Nam Cao trong sáng tác văn học được tác giả lí giải trên các khía cạnh:
· Sở trường về xây dựng nhân vật (chú ý đặc biệt với những hạng người cùng khổ dưới đáy xã hội, què quặt cả về thể xác lẫn tinh thần vì bị áp bức, hành hạ; những người có trình độ học vấn, có ý thức về thân phận và phẩm giá.
· Sức mạnh của tư duy nghệ thuật thể hiện qua hình tượng.
· Cái nhìn sâu sắc đối với đời sống và tấm lòng đối với con người.
Câu 4: Để đi đến kết luận “Đọc Nam Cao, con người muốn sống chu đáo hơn, nhân ái hơn”, tác giả đã triển khai hai nội dung cơ bản: 
+ Thứ nhất, thế giới nhân vật trong truyện Nam Cao phần lớn là những người đau khổ, đáng cảm thương.
+ Thứ hai, Nam Cao đã thể hiện cái nhìn nhân hậu, tấm lòng xót thương đối với những kiếp người, phận người.
 Hai điều đó có thể giúp người đọc tự rút ra bài học ứng xử trong cuộc sống.
Câu 5: Đọc VB trên giúp ta hiểu được một số khía cạnh cơ bản về nhà văn Nam Cao:
- Bối cảnh sống và sáng tác của Nam Cao (thông tin được nên ở cước chú (3) của VB cho biết Nam Cao chủ yếu sống và sáng tác trước năm 1945.
- Tầm vóc, vị trí của Nam Cao trong nền văn học hiện đại Việt Nam (một trong những nhà văn xuất sắc nhất trong nền văn học hiện đại Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX).
- Thể loại của yếu mà Nam Cao đã sáng tác: truyện.
- Nét đặc sắc trong sáng tác của nhà văn Nam Cao: xây dựng nhân vật.
2. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích một truyện ngắn được sáng tác trong những năm gần đây.
Yêu cầu: Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích truyện ngắn sau:
ÔNG NGOẠI
(Tóm tắt đoạn đầu: Ông ngoại ở cùng gia đình cậu mợ của Dung, nay cậu mợ đậu phỏng vấn và định cư nước ngoài. Mẹ Dung quyết định cho Dung sang ở với Ngoại để tiện bề trông nom ông. Dung dù không muốn nhưng vẫn vâng lời mẹ.) 
[bookmark: _Hlk161269067]            Sang bên ấy được hai hôm, Dung chạy về mẹ, than thở lướt sướt: "Ở với ông ngoại buồn muốn chết, đi học về, mở karaoke lại sợ ồn, nói chưa được mấy câu thì hết chuyện. Chẳng lẽ con lại nói chuyện tình yêu với ông ngoại à? Bọn bạn không dám lại nhà chơi. Ông khó lắm. Con mở nhạc cũng ngại, con nấu cơm khét ông mắng cả buổi. Suốt ngày ông cứ lo tỉa tót cho mấy chậu kiểng, mấy con cá vàng. Con hỏi:"Ngoại chăm sóc hoài không chán sao?", Ngoại nói "Cây cũng có linh hồn. Con không tin, ghé tai vào nghe thử, có cây nào than buồn, có cây nào thèm nghe Michael Jackson đâu".
         Mẹ cười:
         - Con vì ông một chút, ông cũng vì con thôi, thử xem.
          [...]
         Thế nghĩa là có hai thế giới ở trong ngôi nhà. Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học, buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ỏm tỏi. Hai thế giới vừa giành giựt vừa hoà tan nhau.
          [...]
          Hôm bữa Dung nói với ông:
          - Sao ông Chín bên nhà rủ ngoại đi tham gia câu lạc bộ gì đó, ngoại không đi?
         Ông nhìn Dung thật lâu:"Ngoại sợ con ở nhà một mình buồn". Dung chột dạ, có bao giờ đi chơi mà mình nghĩ tới ông không.
          [...]
         Có những sự thay đổi Dung không thể ngờ được. Bây giờ mỗi đêm Dung trở mình nghe ông ngoại ho khúc khắc. Nghe cây mai nhỏ nứt mình, nảy chồi. Dung nghiện hương trầm tối tối ông thắp lên bàn thờ bà ngoại. Lắm khi lũ em Dung sang, chúng nó phá phách quậy tung cả lên, Dung mắng, chúng nó trề môi "Chị hai khó như một bà già", Dung giật mình. Có lẽ quen với cái tĩnh lặng trong sân mà mỗi chiều Dung giúp ông tưới cây, cái khoảng không xanh lạc lõng trong khói bụi, đâu đó, trên tàng me già, dăm chú chim hót líu lo. Dung quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hõm, cái cằm vuông, quen mỗi tháng một lần cọc cạch lên phường nhận lương hưu. Có một điều Dung ngày càng nhận ra tiếng ho của ông ngày càng khô và rời rạc như lời kêu cứu. [...]
        Ngày 18 tháng 12, Dung mở tờ lịch mới, hôm nay là sinh nhật của nó. Hôm qua, mẹ cho Dung một món tiền kha khá, bọn bạn reo lên inh ỏi: “Party nghe Dung, làm xôm tụ, tụi này kéo lại”. Dung nói với ông, ông gật đầu:
            - Ừ thì sinh nhật mà, con có mua bánh kem chưa? Ông biết làm đấy.
        Dung tròn mắt:
           - Thật ư?
         Ông khẽ cốc đầu nó.
           - Đừng có khinh ngoại.
         Nói rồi hai ông cháu lăn vào khuấy bột, trộn sữa. Tay ông nhẹ nhàng, nắn nót mười tám nụ hồng trên mặt bánh, Dung thòm thèm mãi. Buổi sinh nhật thật rôm rả, bọn Dung khiêu vũ với nhau ông ngoại cũng nhảy, ông mặc chiếc áo màu xanh thắt nơ hoa rất đẹp. Lúc ông nắm tay nó, nhạc dạo bài Tango “Xa vắng”. Dung ngạc nhiên và buồn cười đến nỗi giẫm lên cả chân ông. Bọn bạn reo ầm lên, chúng khen bánh kem ngon, khen ông nhảy giỏi, Dung hãnh diện lắm.... 
                                                                  (Trích Ông ngoại, Nguyễn Ngọc Tư, https://isach.info/story.php?story=ong_ngoai__nguyen_ngoc_tu&chapter=0000, 
truy cập 25-10-2023)
Chú thích:
	 Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Giọng văn Nguyễn Ngọc Tư giàu chất Nam Bộ, lối kể nhẹ nhàng. Sáng tác của cô chủ yếu viết về những câu chuyện bình dị của con người vùng sông nước Nam Bộ - quê hương tác giả, mượn văn hóa Nam Bộ để bao bọc khát vọng đem tình người ấm áp hòa giải mọi ranh giới, mọi khoảng cách. Với trái tim nhân hậu, nhạy cảm, Nguyễn Ngọc Tư đã dành sự quan tâm yêu mến đặc biệt cho đối tượng trẻ em. 
	“Ông ngoại” là truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Ngọc Tư, trích từ tập truyện ngắn cùng tên, NXB Trẻ, 2001.
Gợi ý
* Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả...), nêu ý kiến khái quát về chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
* Thân bài:  Triển khai vấn đề nghị luận: 
- Phân tích nội dung chủ đề của truyện:
 Truyện kể về quá trình rút ngắn khoảng cách thế hệ để thấu hiểu, yêu thương giữa Dung và ông ngoại, từ đó hướng tới đề cao những giá trị nhân văn truyền thống: tình cảm gia đình, biết sống yêu thương trân trọng người thân và có tinh thần trách nhiệm, biết sẻ chia, gắn bó hi sinh.
Chủ đề được được thể hiện rõ qua các sự kiện xoay quanh hai nhân vật Dung và ông ngoại:
+ Hoàn cảnh sống của hai nhân vật: Ông ngoại ở cùng gia đình cậu mợ của Dung, nay cậu mợ đậu phỏng vấn và định cư nước ngoài nên mẹ Dung quyết định cho Dung sang ở với ngoại để tiện bề trông nom. Chính từ hoàn cảnh này, Dung có cơ hội tiếp xúc với ông ngoại nhiều hơn, từ đó những mâu thuẫn giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau bắt đầu xuất hiện và ngày càng gay gắt:
+ Nhân vật Dung với lối sống của một người trẻ tuổi: thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm trong bàn tay,…ấy vậy mà khi sống với ông, Dung không dám mở karaoke vì sợ ồn, nói chưa được mấy câu lại hết chuyện, bạn không dám sang chơi vì ông khó tính => Khoảng cách thế hệ khiến Dung cảm thấy mệt mỏi, chán nản, về than thở với mẹ.
+ Nhân vật ông ngoại thể hiện đầy đủ tính cách, lối sống của người già, thế giới của ông ngoại khác xa với thế giới của Dung: Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy nghĩ, là mảnh vườn hoa trái,…có phần khó tính và nghiêm khắc với cháu của mình.
=> Hai con người, hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không thể hoà hợp. Ấy vậy mà nhờ tình yêu thương, bức tường ngăn cách ấy dần dần bị phá bỏ, cả ông ngoại và Dung đều đã có những thay đổi về suy nghĩ về lối sống để hoà hợp với nhau hơn:
+ Dung cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của ông dành cho mình qua chi tiết ông muốn tham gia câu lạc bộ gì đó dành cho người già nhưng không dám đi vì sợ Dung ở nhà một mình buồn. Lòng yêu thương đã xoá nhoà khoảng cách giữa hai con người thuộc hai thế hệ ấy: Dung đã thay đổi, Dung dần thích nghi cuộc sống thanh vắng, nghiện hương trầm tối tối ông thắp hương lên bàn thờ bà ngoại, quát mắng lũ em khi chúng nó sang chơi mà chạy nhảy, phá phách, giúp ông tưới cây và biết lo lắng khi nghe tiếng ho của ông.
+ Ông ngoại cũng cố gắng mở rộng lòng mình, thể hiện tình yêu thương một cách “hiện đại” hơn để hoà hợp với đứa cháu của mình: làm bánh kem sinh nhật cho Dung, lúc Dung và bạn kiêu vũ thì ông cũng nhảy,…làm cho Dung hãnh diện lắm.
=> Một sự thay đổi khiến người đọc thật bất ngờ, một bức tường vô hình tưởng chứng không thể phá bỏ thì bất ngờ lại được xoá nhoà một cách dễ dàng. Không gì khác, chỉ có sự cảm thông, yêu thương, bao dung của tình thân mới có thể có được cái kết có hậu và nhân văn như vậy. Và chỉ có tâm hồn nhạy cảm của Nguyễn Ngọc Tư mới có thể phát hiện được những điều kì diệu lớn lao ấy ngay giữa cuộc sống đời thường.
- Những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện:
+ Cốt truyện đơn giản: xoay quanh hai nhân vật Dung và ông Ngoại với những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nhưng mang đến cho chúng ta những bài học ý nghĩa.
+ Tình huống truyện: Tình huống truyện đưa các nhân vật có điều kiện tiếp xúc, nảy sinh mâu thuẫn và hoà giải mâu thuẫn. Tình yêu thương chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để hoá giải mâu thuân, xoá nhoà khoảng cách của hai thế hệ.
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Khắc hoạ tính cách, tâm lí nhân vật.
+ Ngôn ngữ bình dị, gần gũi.
+ Thủ pháp đối lập để thấy được sự thay đổi trong suy nghĩ, lối sống của Dung trước và sau khi hiểu về người ông của mình.
- Đánh giá chung: Bằng lối kể chuyện dung dị, Nguyễn Ngọc Tư đã gửi đến chúng ta một câu chuyện hay về mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình thời hiện đại. Truyện cũng gửi tới người đọc thông điệp về tình cảm gia đình.
* Kết bài: Khẳng định lại ý kiến về nội dung chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, nêu cảm nghĩ hoặc tác động của tác phẩm với bản thân.
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Chọn một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống của lứa tuổi học sinh, lập dàn ý cho bài nói và tập trình bày.
Gợi ý
(1) HS lựa chọn một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống của lứa tuổi HS để làm đề tài của bài nói. Có thể chọn một trong những đề tài sau:
    + Cách thức đối mặt và vượt qua vấn đề bạo lực mạng
    + Cách sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn mực trong giao tiếp ở môi trường học đường
    + Cách rèn luyện thói quen đọc sách
    + Cách để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập
...
(2) HS lập dàn ý cho bài nói, tự luyện tập.
Ví dụ: Trình bày ý kiến của bản thân về cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập
*Xác định vấn đề trình bày: Cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
* Xác định mục đích nói: Thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình  vềc cách giải quyết vấn đề; từ đó tác động tới nhận thức và hành động của người nghe.
* Xác định đối tượng người nghe
* Xác định không gian và thời gian nói
* Lập dàn ý bài nói:
a. Mở đầu: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Cách thức để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
b. Triển khai:
- Trình bày lí do lựa chọn vấn đề: 
+ Hiện nay, nhiều HS phải đối mặt với vấn đề căng thẳng và áp lực trong học tập: Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 70% học sinh Việt Nam cảm thấy áp lực học tập ở mức độ trung bình đến nặng. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn và các trường chuyên, lớp chọn. Nhiều học sinh phải đối mặt với lịch học dày đặc, bài tập về nhà quá nhiều, và kỳ vọng quá cao từ phía phụ huynh.
+ Vấn đề áp lực và căng thẳng trong học tập gây ra những hậu quả không nhỏ đối với sức khỏe tâm lí, hiệu quả học tập của HS, trở thành một trong những vấn đề đáng báo động trong môi trường học đường.
- Trình bày ý kiến về vấn đề
 + Giải thích: Áp lực học tập là tình trạng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi về tinh thần và thể chất do khối lượng kiến thức quá lớn, kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội, cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường học đường.
+ Nguyên nhân gây ra vấn đề căng thẳng và áp lực học tập cho HS: Chương trình học quá tải; kì vọng quá cao từ gia đình và xã hội; do sự cạnh tranh giữa chính những HS trong một tập thể,...
 + Hậu quả của vấn đề: 
    ++ Suy giảm sức khỏe: Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là suy nhược thần kinh.
   ++ Giảm hiệu quả học tập: Áp lực quá lớn khiến học sinh mất tập trung, khó tiếp thu kiến thức, dẫn đến kết quả học tập sa sút.
   ++ Các vấn đề về tâm lý: Áp lực học tập có thể gây ra các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm, thậm chí là suy nghĩ tiêu cực và hành vi tự hại.
- Nêu giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề:
+ Giải pháp từ phía học sinh:
     ++ Xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả: Chia nhỏ khối lượng kiến thức, đặt mục tiêu cụ thể và thực tế, ưu tiên những môn học quan trọng hoặc khó khăn hơn.
    ++ Quản lý thời gian hợp lý: Dành thời gian cho việc học, nghỉ ngơi, giải trí và các hoạt động khác.
    ++ Tìm hiểu phương pháp học tập phù hợp: Áp dụng các kỹ thuật ghi nhớ, tổng hợp kiến thức, luyện tập thường xuyên.
    ++ Tạo thói quen học tập tích cực: Học nhóm, trao đổi với bạn bè, thầy cô.
    ++ Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần: Ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tham gia các hoạt động giải trí, thư giãn.
   ++ Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Sổ tay kế hoạch, ứng dụng quản lý thời gian, sách tham khảo, tài liệu học tập trực tuyến, các khóa học kỹ năng mềm.
+ Giải pháp từ phía gia đình: Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ từ gia đình là nguồn động lực lớn giúp học sinh vượt qua khó khăn. Khi có sự thấu hiểu và chia sẻ từ gia đình, học sinh sẽ cảm thấy an tâm, tự tin hơn và có thêm động lực để cố gắng.
     ++ Tạo không gian học tập thoải mái: Cung cấp đầy đủ sách vở, tài liệu, không gian yên tĩnh.
     ++ Động viên, khích lệ: Khen ngợi những thành tích của con, giúp con vượt qua những khó khăn.
     ++ Lắng nghe, chia sẻ: Tạo điều kiện để con chia sẻ những lo lắng, áp lực trong học tập.
     ++ Không tạo áp lực quá lớn: Không so sánh con với người khác, đặt mục tiêu quá cao.
     ++ Hỗ trợ con tham gia các hoạt động ngoại khóa: Giúp con phát triển toàn diện, giảm căng thẳng.
     ++ Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Sách nuôi dạy con, các khóa học kỹ năng làm cha mẹ, tư vấn tâm lý.
+ Giải pháp từ phía nhà trường: Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường.
     ++ Xây dựng môi trường học tập tích cực: Tạo không khí học tập thoải mái, thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác.
     ++ Đổi mới phương pháp dạy và học: Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành.
     ++ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Giúp học sinh thư giãn, giải trí, phát triển các kỹ năng mềm.
     ++ Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý: Hỗ trợ học sinh giải quyết các vấn đề tâm lý, căng thẳng, áp lực.
     ++ Công cụ/phương pháp hỗ trợ: Chương trình đào tạo giáo viên, tài liệu dạy học, các khóa học kỹ năng sư phạm, phòng tư vấn tâm lý học đường.
c. Kết luận
  Khẳng định lại ý nghĩa của việc vượt qua áp lực, căng thẳng trong học tập; đồng thời liên hệ bản thân, rút ra bài học.

	Rubrics đánh giá bài nói trình bày ý kiến về một vấn đáng quan tâm trong đời sống HS (Vấn đề: Cách thức để vượt qua áp lực, căng thẳng trong học tập)

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung trình bày 
	Nôi dung sơ sài, chưa đủ ý 
	Bài viết đủ ý, phù hợp với đối tượng thuyết minh. 
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

	2. Hình thức trình bày
	Bố cục bài nói chưa rõ ràng, lặp ý
	 Bố cục bài nói rõ ràng, tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn khi trình bày.
	Bố cục bài nói rõ ràng, có sáng tạo, có điểm nhấn khi trình bày

	3. Tác phong, thái độ trình bày
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần; còn thiếu nghiêm túc/ điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu; điệu bộ  tương đối tự tin, mắt đôi lúc còn chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung trình bày.
	Nói to, truyền cảm; phong thái tự tin; tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

	4. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Nội dung: HS luyện đề tổng hợp tại nhà.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ: 
- HS hoàn thành các Phiếu học tập ở SGK.
- Tự hệ thống lại các kiến thức ở học kì I để chuẩn bị làm bài kiểm tra học kì I.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
1. Hoàn thành các bảng hệ thống kiến thức học kì I.
2. Chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối học kì I.
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – KNTTVCS
- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 
- Nội dung modul 1, 2, 3 được tập huấn. 
 RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
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